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          HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC
           (Hướng dẫn chấm có 06 trang)




I. Một số chú ý khi chấm bài tự luận
	- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.

- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.


II. Đáp án – thang điểm
Câu 1 (2,0 điểm). 

a) Cho phương trình 
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b) Chứng minh rằng 
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	a) Cho phương trình 
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	Tính được 
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Để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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	Theo Vi-et có 
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	Kết hợp điều kiện kết luận 
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	b) Chứng minh rằng 
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 là số nguyên.
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	Vì 
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Câu 2 (2,0 điểm). 
a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 
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b) Chứng minh rằng nếu 
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 là hai số tự nhiên thỏa mãn 
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 là số chính phương.
	Nội dung
	Điểm

	a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 
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	Phương trình (1) 
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Coi phương trình (2) là phương trình bậc hai ẩn 
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 ta cần tìm điều kiện của 
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 để phương trình (2) có nghiệm 
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	Với 
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	Vậy phương trình đã cho có nghiệm nguyên là 
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	b) Chứng minh rằng nếu 
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 là hai số tự nhiên thỏa mãn 
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	+ TH1: Với 
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 là số chính phương.
+ TH2: Với 
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Mặt khác 
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Câu 3 (2,0 điểm). 
a) Giải phương trình 
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b) Cho hai số thực 
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 phân biệt. Quanh đường tròn viết 
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 số thực đôi một khác nhau 
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 sao cho mỗi số bằng tổng của hai số đứng liền kề nó. Tìm 
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 và các số được viết nếu hai số đầu tiên được viết lần lượt là 
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	a) Giải phương trình 
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	Phương trình 
[image: image60.wmf](

)

2

2

2

310

431531

431531

x

xxx

xxx

-³

ì

ï

-+=-Û

í

-+=-

ï

î

 
	0,25

	   
[image: image61.wmf]22

1

3

4315961

x

xxxx

ì

³

ï

Û

í

ï

-+=-+

î


	0,25

	    
[image: image62.wmf]2

1

1

3

2.

32

53140

7

5

x

x

x

x

xx

x

ì

³

ï

ì

³

ï

ï

ÛÛÛ=

=

é

íí

ê

ïï

--=

î

ê

ï

=-

ë

î


	0,25

	Vậy nghiệm của phương trình là 
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	b) Cho hai số thực 
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 phân biệt. Quanh đường tròn viết 
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 số thực đôi một khác nhau 
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 sao cho mỗi số bằng tổng của hai số đứng liền kề nó. Tìm 
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 và các số được viết nếu hai số đầu tiên được viết lần lượt là 
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	Đánh số các số được viết lần lượt là 
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Dễ thấy
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	Để các số 
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Vậy 
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 thỏa mãn điều kiện 
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Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác 
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a)  Chứng minh rằng tam giác 
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c)  Tia 
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	b) Gọi 
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	c) Tia 
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Câu 5 (1,0 điểm). Cho 
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	Nội dung
	Điểm

	Ta có 
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	Lại có 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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 bằng 
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 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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